
PHỤ LỤC IV  

Danh mục hồ sơ TTHC Phòng Quản lý Công nghệ và Chuyên ngành  tham mưu, giải quyết trước hạn 

 

ST

T 
Số hồ sơ 

Tên thủ tục hành 

chính 
Tên lĩnh vực Nội dung yêu cầu giải quyết 

Ngày tiếp 

nhận 
Ngày hẹn trả 

Ngày kết thúc 

xử lý 

Thời 

gian giải 

quyết 

trước 

hạn 

I Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ  

1 

000.00.31.

H48-

220408-

0001 

Cấp Giấy chứng nhận 

hoạt động lần đầu cho 

Văn phòng đại diện, 

chi nhánh của tổ chức 

khoa học và công 

nghệ 

Lĩnh vực hoạt 

động khoa học 

và công nghệ 

Cấp Giấy chứng nhận hoạt 

động lần đầu cho chi nhánh 

của tổ chức KH và CN cho 

Chi nhánh Dưỡng sinh Trường 

sinh học Quảng Ngãi 

08/04/2022 

10:28:00 

17/05/2022 

09:19:00 

28/04/2022 

08:16:47 

19 ngày  

2 

000.00.31.

H48-

221115-

0001 

Cấp Giấy chứng nhận 

đăng ký hoạt động 

lần đầu cho tổ chức 

khoa học và công 

nghệ 

Lĩnh vực hoạt 

động khoa học 

và công nghệ 

(S) 

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

hoạt động lần đầu cho tổ chức 

khoa học và công nghệ 

15/11/2022 

14:33:29 

06/12/2022 

14:31:00 

17/11/2022 

10:21:32 

19 ngày  

3 

000.00.31.

H48-

221021-

0001 

Thay đổi, bổ sung nội 

dung Giấy chứng 

nhận đăng ký hoạt 

động của tổ chức 

khoa học và công 

nghệ 

Lĩnh vực hoạt 

động khoa học 

và công nghệ 

(S) 

Thay đổi, bổ sung nội dung 

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt 

động của tổ chức khoa học và 

công nghệ 

21/10/2022 

15:19:55 

07/11/2022 

07:00:00 

26/10/2022 

09:42:53 

11 ngày  

4 

000.00.31.

H48-

230830-

0001 

Thay đổi, bổ sung nội 

dung Giấy chứng 

nhận đăng ký hoạt 

động của tổ chức 

khoa học và công 

nghệ 

Lĩnh vực hoạt 

động khoa học 

và công nghệ 

(S) 

Thay đổi, bổ sung nội dung 

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt 

động của tổ chức khoa học và 

công nghệ cho TRUNG TÂM 

TRẮC ĐỊA VÀ QUAN 

TRẮC MÔI TRƯỜNG TỈNH 

QUẢNG NGÃI 

30/08/2023 

09:44:33 

15/09/2023 

09:44:00 

07/09/2023 

14:24:42 

8 ngày  

5 

000.00.31.

H48-

230907-

0001 

Cấp Giấy chứng nhận 

đăng ký chuyển giao 

công nghệ (trừ những 

trường hợp thuộc 

thẩm quyền của Bộ 

Khoa học và Công 

nghệ) 

Lĩnh vực công 

nghệ (S) 

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

chuyển giao công nghệ (trừ 

những trường hợp thuộc thẩm 

quyền của Bộ Khoa học và 

Công nghệ) cho CÔNG TY 

CP VẬT LIỆU VÀ CÔNG 

NGHỆ TÍNH NĂNG CAO. 

 

07/09/2023 

09:29:55 

14/09/2023 

09:29:00 

12/09/2023 

16:27:38 

02 ngày  

6 000.00.31. Cấp Giấy chứng nhận Lĩnh vực hoạt Cấp Giấy chứng nhận hoạt 05/08/2022 20/08/2022 11/08/2022 09 ngày  



2 
 

H48-

220805-

0001 

hoạt động lần đầu cho 

Văn phòng đại diện, 

chi nhánh của tổ chức 

khoa học và công 

nghệ 

động khoa học 

và công nghệ 

(S) 

động lần đầu cho Văn phòng 

đại diện, chi nhánh của tổ 

chức khoa học và công nghệ 

10:15:52 10:11:00 09:28:18 

7 

000.00.31.

H48-

230915-

0001 

Thủ tục cấp Giấy 

chứng nhận doanh 

nghiệp khoa học và 

công nghệ 

Lĩnh vực hoạt 

động khoa học 

và công nghệ 

(S) 

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận 

doanh nghiệp khoa học và 

công nghệ cho CÔNG TY CỔ 

PHẦN VẬT LIỆU VÀ CÔNG 

NGHỆ TÍNH NĂNG CAO 

15/09/2023 

09:04:21 

06/10/2023 

09:04:00 

21/09/2023 

07:53:06 

15 ngày  

8 

000.00.31.

H48-

230414-

0001 

Cấp thay đổi nội 

dung, cấp lại Giấy 

chứng nhận doanh 

nghiệp khoa học và 

công nghệ 

Lĩnh vực hoạt 

động khoa học 

và công nghệ 

(S) 

Cấp thay đổi nội dung, cấp lại 

Giấy chứng nhận doanh 

nghiệp khoa học và công nghệ 

cho CÔNG TY TNHH NÔNG 

LÂM NGHIỆP TBT 

14/04/2023 

08:51:53 

21/04/2023 

08:51:00 

17/04/2023 

16:14:15 

04 ngày  

II Lĩnh vực An toàn bức xạ hạt nhân  

1 

000.00.31.

H48-

220114-

0002 

Cấp Giấy phép tiến 

hành công việc bức 

xạ - sử dụng thiết bị 

X-quang chẩn đoán 

trong y tế 

Lĩnh vực An 

toàn bức xạ 

hạt nhân 

Cấp Giấy phép tiến hành công 

việc bức xạ - sử dụng thiết bị 

X-quang chẩn đoán trong y tế 

cho Bệnh viện đa khoa khu 

vực Đặng Thuỳ Trâm 

14/01/2022 

14:28:48 

28/01/2022 

14:28:48 

18/01/2022 

10:12:17 

10 ngày  

2 

000.00.31.

H48-

220114-

0001 

Cấp Giấy phép tiến 

hành công việc bức 

xạ - sử dụng thiết bị 

X-quang chẩn đoán 

trong y tế 

Lĩnh vực An 

toàn bức xạ 

hạt nhân 

Cấp Giấy phép tiến hành công 

việc bức xạ - sử dụng thiết bị 

X-quang chẩn đoán trong y tế 

cho Trung tâm y tế huyện Sơn 

Tây 

14/01/2022 

14:17:00 

28/01/2022 

14:17:00 

18/01/2022 

10:12:00 

10 ngày  

3 

000.00.31.

H48-

220318-

0001 

Cấp Giấy phép tiến 

hành công việc bức 

xạ - sử dụng thiết bị 

X-quang chẩn đoán 

trong y tế 

Lĩnh vực An 

toàn bức xạ 

hạt nhân 

Cấp Giấy phép tiến hành công 

việc bức xạ - sử dụng thiết bị 

X-quang chẩn đoán trong y tế 

cho Nhi khoa Thanh Vân 

18/03/2022 

15:41:00 

01/04/2022 

15:41:00 

21/03/2022 

13:20:54 

10 ngày  

4 

000.00.31.

H48-

220208-

0002 

Cấp Giấy phép tiến 

hành công việc bức 

xạ - sử dụng thiết bị 

X-quang chẩn đoán 

trong y tế 

Lĩnh vực An 

toàn bức xạ 

hạt nhân 

Cấp Giấy phép tiến hành công 

việc bức xạ - sử dụng thiết bị 

X-quang chẩn đoán trong y tế 

cho Công ty CP Phòng khám 

đa khoa Nguyên Khoa 

08/02/2022 

14:38:00 

22/02/2022 

14:38:00 

09/02/2022 

10:40:09 

12 ngày  

5 

000.00.31.

H48-

220531-

0003 

Cấp Giấy phép tiến 

hành công việc bức 

xạ - sử dụng thiết bị 

X-quang chẩn đoán 

trong y tế 

Lĩnh vực An 

toàn bức xạ 

hạt nhân 

Cấp Giấy phép tiến hành công 

việc bức xạ - sử dụng thiết bị 

X-quang chẩn đoán trong y tế 

cho NHA KHOA ĐẠI NAM 

31/05/2022 

11:06:00 

14/06/2022 

11:06:00 

01/06/2022 

08:06:43 

13 ngày  

6 000.00.31. Cấp Giấy phép tiến Lĩnh vực An Cấp Giấy phép tiến hành công 21/04/2022 10/05/2022 25/04/2022 15 ngày  



3 
 

H48-

220421-

0002 

hành công việc bức 

xạ - sử dụng thiết bị 

X-quang chẩn đoán 

trong y tế 

toàn bức xạ 

hạt nhân 

việc bức xạ - sử dụng thiết bị 

X-quang chẩn đoán trong y tế 

cho PHÒNG KHÁM CHUẨN 

ĐOÁN HÌNH ẢNH FAMILY 

16:24:00 16:24:00 09:09:22 

7 

000.00.31.

H48-

220408-

0002 

Cấp Giấy phép tiến 

hành công việc bức 

xạ - sử dụng thiết bị 

X-quang chẩn đoán 

trong y tế 

Lĩnh vực An 

toàn bức xạ 

hạt nhân 

Cấp Giấy phép tiến hành công 

việc bức xạ - sử dụng thiết bị 

X-quang chẩn đoán trong y tế 

cho PHÒNG KHÁM TÂN 

THANH 

08/04/2022 

15:16:00 

25/04/2022 

15:16:00 

12/04/2022 

16:36:31 

13 ngày  

8 

000.00.31.

H48-

211224-

0001 

Cấp Giấy phép tiến 

hành công việc bức 

xạ - sử dụng thiết bị 

X-quang chẩn đoán 

trong y tế 

Lĩnh vực An 

toàn bức xạ 

hạt nhân 

Cấp Giấy phép tiến hành công 

việc bức xạ - sử dụng thiết bị 

X-quang chẩn đoán trong y tế 

cho Bệnh viện đa khoa tư 

nhân Phúc Hưng 

24/12/2021 

09:18:00 

10/01/2022 

09:18:00 

27/12/2021 

16:03:22 

13 ngày  

9 

000.00.31.

H48-

211109-

0002 

Cấp Giấy phép tiến 

hành công việc bức 

xạ - sử dụng thiết bị 

X-quang chẩn đoán 

trong y tế 

Lĩnh vực An 

toàn bức xạ 

hạt nhân 

Cấp Giấy phép tiến hành công 

việc bức xạ - sử dụng thiết bị 

X-quang chẩn đoán trong y tế 

cho Trường Cao đẳng y tế 

đặng thùy Trâm 

09/11/2021 

08:23:00 

23/11/2021 

08:23:00 

11/11/2021 

14:44:10 

12 ngày  

10 

000.00.31.

H48-

220509-

0002 

Gia hạn Giấy phép 

tiến hành công việc 

bức xạ - sử dụng thiết 

bị X-quang chẩn 

đoán trong y tế 

Lĩnh vực An 

toàn bức xạ 

hạt nhân 

Gia hạn Giấy phép tiến hành 

công việc bức xạ - sử dụng 

thiết bị X-quang chẩn đoán 

trong y tế cho PHÒNG 

KHÁM ĐA KHOA QUANG 

HUY 

09/05/2022 

14:54:00 

23/05/2022 

14:54:00 

11/05/2022 

09:39:17 

12 ngày  

11 

000.00.31.

H48-

220425-

0001 

Gia hạn Giấy phép 

tiến hành công việc 

bức xạ - sử dụng thiết 

bị X-quang chẩn 

đoán trong y tế 

Lĩnh vực An 

toàn bức xạ 

hạt nhân 

Gia hạn Giấy phép tiến hành 

công việc bức xạ - sử dụng 

thiết bị X-quang chẩn đoán 

trong y tế cho TRUNG TÂM 

Y TẾ HUYỆN TRÀ BỒNG 

 

25/04/2022 

14:56:00 

11/05/2022 

15:08:00 

28/04/2022 

08:17:34 

13 ngày  

12 

000.00.31.

H48-

220406-

0002 

Gia hạn Giấy phép 

tiến hành công việc 

bức xạ - sử dụng thiết 

bị X-quang chẩn 

đoán trong y tế 

Lĩnh vực An 

toàn bức xạ 

hạt nhân 

Gia hạn Giấy phép tiến hành 

công việc bức xạ - sử dụng 

thiết bị X-quang chẩn đoán 

trong y tế cho TRUNG TÂM 

Y TẾ BÌNH SƠN 

06/04/2022 

15:03:00 

21/04/2022 

15:03:00 

08/04/2022 

07:37:23 

13 ngày  

13 

000.00.31.

H48-

211229-

0001 

Gia hạn Giấy phép 

tiến hành công việc 

bức xạ - sử dụng thiết 

bị X-quang chẩn 

đoán trong y tế 

Lĩnh vực An 

toàn bức xạ 

hạt nhân 

Gia hạn Giấy phép tiến hành 

công việc bức xạ - sử dụng 

thiết bị X-quang chẩn đoán 

trong y tế cho Bệnh viện tâm 

thần tỉnh QUảng Ngãi 

29/12/2021 

08:54:00 

14/01/2022 

08:54:00 

04/01/2022 

08:08:14 

10 ngày  

14 000.00.31. Cấp chứng chỉ nhân Lĩnh vực An Cấp chứng chỉ nhân viên bức 14/03/2022 23/03/2022 14/03/2022 9 ngày  



4 
 

H48-

220314-

0001 

viên bức xạ - sử dụng 

thiết bị X-quang chẩn 

đoán trong y tế 

toàn bức xạ 

hạt nhân 

xạ - sử dụng thiết bị X-quang 

chẩn đoán trong y tế cho VÕ 

TRƯƠNG SÂM 

09:40:00 09:40:00 15:59:12 

15 

000.00.31.

H48-

220113-

0001 

Cấp chứng chỉ nhân 

viên bức xạ - sử dụng 

thiết bị X-quang chẩn 

đoán trong y tế 

Lĩnh vực An 

toàn bức xạ 

hạt nhân 

Cấp chứng chỉ nhân viên bức 

xạ - sử dụng thiết bị X-quang 

chẩn đoán trong y tế cho 

NGUYỄN VĂN TOÀN 

13/01/2022 

10:00:00 

24/01/2022 

10:00:00 

14/01/2022 

10:31:55 

10 ngày  

16 

000.00.31.

H48-

220531-

0002 

Cấp chứng chỉ nhân 

viên bức xạ - sử dụng 

thiết bị X-quang chẩn 

đoán trong y tế 

Lĩnh vực An 

toàn bức xạ 

hạt nhân 

Cấp chứng chỉ nhân viên bức 

xạ - sử dụng thiết bị X-quang 

chẩn đoán trong y tế cho 

ĐẶNG VĂN NAM 

31/05/2022 

10:55:00 

09/06/2022 

10:55:00 

01/06/2022 

08:07:05 

08 ngày  

17 

000.00.31.

H48-

220421-

0001 

Cấp chứng chỉ nhân 

viên bức xạ - sử dụng 

thiết bị X-quang chẩn 

đoán trong y tế 

Lĩnh vực An 

toàn bức xạ 

hạt nhân 

Cấp chứng chỉ nhân viên bức 

xạ - sử dụng thiết bị X-quang 

chẩn đoán trong y tế cho LÊ 

QUỐC DUY 

21/04/2022 

16:18:00 

05/05/2022 

16:39:00 

25/04/2022 

09:09:40 

10 ngày  

18 

000.00.31.

H48-

220208-

0001 

Cấp chứng chỉ nhân 

viên bức xạ - sử dụng 

thiết bị X-quang chẩn 

đoán trong y tế 

Lĩnh vực An 

toàn bức xạ 

hạt nhân 

Cấp chứng chỉ nhân viên bức 

xạ - sử dụng thiết bị X-quang 

chẩn đoán trong y tế cho 

PHAN MINH ĐAN 

08/02/2022 

14:36:00 

17/02/2022 

14:36:00 

09/02/2022 

10:40:31 

8 ngày  

19 

000.00.31.

H48-

211109-

0001 

Cấp chứng chỉ nhân 

viên bức xạ - sử dụng 

thiết bị X-quang chẩn 

đoán trong y tế 

Lĩnh vực An 

toàn bức xạ 

hạt nhân 

Cấp chứng chỉ nhân viên bức 

xạ - sử dụng thiết bị X-quang 

chẩn đoán trong y tế cho 

Trường Cao đẳng y tế Đặng 

Thùy Trâm 

09/11/2021 

08:20:00 

18/11/2021 

08:20:00 

11/11/2021 

14:44:40 

7 ngày  

20 

000.00.31.

H48-

221014-

0002 

Cấp Giấy phép tiến 

hành công việc bức 

xạ - sử dụng thiết bị 

X-quang chẩn đoán 

trong y tế 

Lĩnh vực An 

toàn bức xạ 

hạt nhân 

Cấp Giấy phép tiến hành công 

việc bức xạ - sử dụng thiết bị 

X-quang chẩn đoán trong y tế 

14/10/2022 

11:22:00 

21/10/2022 

11:20:00 

17/10/2022 

16:24:18 

04 ngày  

21 

000.00.31.

H48-

221219-

0001 

Cấp Giấy phép tiến 

hành công việc bức 

xạ - sử dụng thiết bị 

X-quang chẩn đoán 

trong y tế 

Lĩnh vực An 

toàn bức xạ 

hạt nhân 

Cấp Giấy phép tiến hành công 

việc bức xạ - sử dụng thiết bị 

X-quang chẩn đoán trong y tế 

19/12/2022 

11:02:43 

26/12/2022 

11:02:00 

21/12/2022 

15:22:00 

05 ngày  

22 

000.00.31.

H48-

230220-

0001 

Cấp Giấy phép tiến 

hành công việc bức 

xạ - sử dụng thiết bị 

X-quang chẩn đoán 

trong y tế 

Lĩnh vực An 

toàn bức xạ 

hạt nhân 

Cấp Giấy phép tiến hành công 

việc bức xạ - sử dụng thiết bị 

X-quang chẩn đoán trong y tế 

20/02/2023 

16:28:40 

28/02/2023 

07:00:00 

21/02/2023 

15:12:15 

7 ngày  

23 

000.00.31.

H48-

230303-

Cấp Giấy phép tiến 

hành công việc bức 

xạ - sử dụng thiết bị 

Lĩnh vực An 

toàn bức xạ 

hạt nhân 

Cấp Giấy phép tiến hành công 

việc bức xạ - sử dụng thiết bị 

X-quang chẩn đoán trong y tế 

03/03/2023 

08:58:20 

10/03/2023 

08:58:00 

07/03/2023 

10:40:36 

03 ngày  



5 
 

0001 X-quang chẩn đoán 

trong y tế 

24 

000.00.31.

H48-

230407-

0002 

Cấp Giấy phép tiến 

hành công việc bức 

xạ - sử dụng thiết bị 

X-quang chẩn đoán 

trong y tế 

Lĩnh vực An 

toàn bức xạ 

hạt nhân 

Cấp Giấy phép tiến hành công 

việc bức xạ - sử dụng thiết bị 

X-quang chẩn đoán trong y tế 

- PHÒNG KHÁM ĐÌNH CƠ 

 

 

07/04/2023 

16:24:49 

15/04/2023 

07:00:00 

11/04/2023 

10:40:02 

04 ngày  

25 

000.00.31.

H48-

230413-

0002 

Cấp Giấy phép tiến 

hành công việc bức 

xạ - sử dụng thiết bị 

X-quang chẩn đoán 

trong y tế 

Lĩnh vực An 

toàn bức xạ 

hạt nhân 

Cấp Giấy phép tiến hành công 

việc bức xạ - sử dụng thiết bị 

X-quang chẩn đoán trong y tế- 

HỘ KINH DOANH PHÒNG 

KHÁM NHA KHOA BÁC SĨ 

HÙNG 

13/04/2023 

15:28:33 

21/04/2023 

07:00:00 

17/04/2023 

16:12:36 

04 ngày  

26 

000.00.31.

H48-

230613-

0003 

Cấp Giấy phép tiến 

hành công việc bức 

xạ - sử dụng thiết bị 

X-quang chẩn đoán 

trong y tế 

Lĩnh vực An 

toàn bức xạ 

hạt nhân 

Cấp Giấy phép tiến hành công 

việc bức xạ - sử dụng thiết bị 

X-quang chẩn đoán trong y tế 

cho PHÒNG X-QUANG KỸ 

THUẬT CAO KHANG 

NHIÊN 

13/06/2023 

14:55:54 

20/06/2023 

14:55:00 

15/06/2023 

11:23:42 

05 ngày  

27 

000.00.31.

H48-

230810-

0002 

Cấp Giấy phép tiến 

hành công việc bức 

xạ - sử dụng thiết bị 

X-quang chẩn đoán 

trong y tế 

Lĩnh vực An 

toàn bức xạ 

hạt nhân 

Cấp Giấy phép tiến hành công 

việc bức xạ - sử dụng thiết bị 

X-quang chẩn đoán trong y tế 

cho CÔNG TY CỔ PHẦN 

BỆNH VIỆN THIỆN NHÂN 

QUẢNG NGÃI 

10/08/2023 

15:58:26 

18/08/2023 

07:00:00 

14/08/2023 

16:17:33 

04 ngày  

28 

000.00.31.

H48-

230818-

0001 

Cấp Giấy phép tiến 

hành công việc bức 

xạ - sử dụng thiết bị 

X-quang chẩn đoán 

trong y tế 

Lĩnh vực An 

toàn bức xạ 

hạt nhân 

Cấp Giấy phép tiến hành công 

việc bức xạ - sử dụng thiết bị 

X-quang chẩn đoán trong y tế 

cho PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA ĐỨC QUANG 

18/08/2023 

15:34:44 

26/08/2023 

07:00:00 

21/08/2023 

13:12:46 

05 ngày  

29 

000.00.31.

H48-

230914-

0002 

Cấp Giấy phép tiến 

hành công việc bức 

xạ - sử dụng thiết bị 

X-quang chẩn đoán 

trong y tế 

Lĩnh vực An 

toàn bức xạ 

hạt nhân 

Cấp Giấy phép tiến hành công 

việc bức xạ - sử dụng thiết bị 

X-quang chẩn đoán trong y tế 

cho CÔNG TY CỔ PHẦN 

BỆNH VIỆN THIỆN NHÂN 

QUẢNG NGÃI 

14/09/2023 

16:58:11 

22/09/2023 

07:00:00 

18/09/2023 

14:13:57 

04 ngày  

30 

H48.31-

231017-

0002 

Cấp Giấy phép tiến 

hành công việc bức 

xạ - sử dụng thiết bị 

X-quang chẩn đoán 

trong y tế 

Lĩnh vực An 

toàn bức xạ 

hạt nhân 

Giấy phép tiến hành công việc 

bức xạ - sử dụng thiết bị X-

quang chẩn đoán trong y tế 

17/10/2023 

16:46:43 

25/10/2023 

07:00:00 

24/10/2023 

07:42:59 

01 ngày  
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31 

H48.31-

231122-

0001 

Cấp Giấy phép tiến 

hành công việc bức 

xạ - sử dụng thiết bị 

X-quang chẩn đoán 

trong y tế 

Lĩnh vực An 

toàn bức xạ 

hạt nhân 

Cấp Giấy phép tiến hành công 

việc bức xạ - sử dụng thiết bị 

X-quang chẩn đoán trong y tế 

cho PHÒNG KHÁM THANH 

THANH 

22/11/2023 

08:27:43 

29/11/2023 

08:27:00 

27/11/2023 

07:43:08 

02 ngày  

32 

000.00.31.

H48-

220712-

0001 

Gia hạn Giấy phép 

tiến hành công việc 

bức xạ - sử dụng thiết 

bị X-quang chẩn 

đoán trong y tế 

Lĩnh vực An 

toàn bức xạ 

hạt nhân 

Gia hạn Giấy phép tiến hành 

công việc bức xạ - sử dụng 

thiết bị X-quang chẩn đoán 

trong y tế Cho Trung Tậm Y 

Tế Huyện Ba Tơ 

12/07/2022 

08:28:00 

22/07/2022 

08:28:00 

13/07/2022 

08:48:10 

09 ngày  

33 

000.00.31.

H48-

220729-

0005 

Gia hạn Giấy phép 

tiến hành công việc 

bức xạ - sử dụng thiết 

bị X-quang chẩn 

đoán trong y tế 

Lĩnh vực An 

toàn bức xạ 

hạt nhân 

Gia hạn Giấy phép tiến hành 

công việc bức xạ - sử dụng 

thiết bị X-quang chẩn đoán 

trong y tế 

29/07/2022 

15:43:08 

09/08/2022 

07:00:00 

02/08/2022 

09:50:31 

07 ngày  

34 

000.00.31.

H48-

220804-

0003 

Gia hạn Giấy phép 

tiến hành công việc 

bức xạ - sử dụng thiết 

bị X-quang chẩn 

đoán trong y tế 

Lĩnh vực An 

toàn bức xạ 

hạt nhân 

Gia hạn Giấy phép tiến hành 

công việc bức xạ - sử dụng 

thiết bị X-quang chẩn đoán 

trong y tế 

04/08/2022 

15:54:59 

15/08/2022 

07:00:00 

11/08/2022 

09:27:25 

04 ngày  

35 

000.00.31.

H48-

221108-

0001 

Gia hạn Giấy phép 

tiến hành công việc 

bức xạ - sử dụng thiết 

bị X-quang chẩn 

đoán trong y tế 

Lĩnh vực An 

toàn bức xạ 

hạt nhân 

Gia hạn Giấy phép tiến hành 

công việc bức xạ - sử dụng 

thiết bị X-quang chẩn đoán 

trong y tế 

08/11/2022 

09:07:27 

15/11/2022 

09:06:00 

10/11/2022 

15:14:31 

04 ngày  

36 

000.00.31.

H48-

221208-

0001 

Gia hạn Giấy phép 

tiến hành công việc 

bức xạ - sử dụng thiết 

bị X-quang chẩn 

đoán trong y tế 

Lĩnh vực An 

toàn bức xạ 

hạt nhân 

Gia hạn Giấy phép tiến hành 

công việc bức xạ - sử dụng 

thiết bị X-quang chẩn đoán 

trong y tế 

08/12/2022 

10:06:57 

15/12/2022 

10:06:00 

13/12/2022 

07:49:23 

02 ngày  

37 

000.00.31.

H48-

230314-

0001 

Gia hạn Giấy phép 

tiến hành công việc 

bức xạ - sử dụng thiết 

bị X-quang chẩn 

đoán trong y tế 

Lĩnh vực An 

toàn bức xạ 

hạt nhân 

Gia hạn Giấy phép tiến hành 

công việc bức xạ - sử dụng 

thiết bị X-quang chẩn đoán 

trong y tế 

14/03/2023 

09:16:45 

21/03/2023 

09:16:00 

16/03/2023 

07:48:13 

05 ngày  

38 

000.00.31.

H48-

230407-

0001 

Gia hạn Giấy phép 

tiến hành công việc 

bức xạ - sử dụng thiết 

bị X-quang chẩn 

đoán trong y tế 

Lĩnh vực An 

toàn bức xạ 

hạt nhân 

Gia hạn Giấy phép tiến hành 

công việc bức xạ - sử dụng 

thiết bị X-quang chẩn đoán 

trong y tế cho PHÒNG 

KHÁM  X QUANG LÊ SÁU 

 

07/04/2023 

09:13:03 

14/04/2023 

09:13:00 

11/04/2023 

10:38:16 

03 ngày  

39 000.00.31. Gia hạn Giấy phép Lĩnh vực An Gia hạn Giấy phép tiến hành 10/05/2023 17/05/2023 12/05/2023 05 ngày  
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H48-

230510-

0001 

tiến hành công việc 

bức xạ - sử dụng thiết 

bị X-quang chẩn 

đoán trong y tế 

toàn bức xạ 

hạt nhân 

công việc bức xạ - sử dụng 

thiết bị X-quang chẩn đoán 

trong y tế cho PHÒNG 

KHÁM X - QUANG 

NGUYỄN VĂN CHU 

14:58:04 14:58:00 15:00:47 

40 

000.00.31.

H48-

230609-

0001 

Gia hạn Giấy phép 

tiến hành công việc 

bức xạ - sử dụng thiết 

bị X-quang chẩn 

đoán trong y tế 

Lĩnh vực An 

toàn bức xạ 

hạt nhân 

Gia hạn Giấy phép tiến hành 

công việc bức xạ - sử dụng 

thiết bị X-quang chẩn đoán 

trong y tế cho TRUNG TÂM 

Y TẾ HUYỆN TƯ NGHĨA 

09/06/2023 

11:10:16 

16/06/2023 

11:10:00 

12/06/2023 

15:43:16 

04 ngày  

41 

000.00.31.

H48-

221223-

0001 

Sửa đổi Giấy phép 

tiến hành công việc 

bức xạ - sử dụng thiết 

bị X-quang chẩn 

đoán trong y tế. 

Lĩnh vực An 

toàn bức xạ 

hạt nhân 

Sửa đổi Giấy phép tiến hành 

công việc bức xạ - sử dụng 

thiết bị X-quang chẩn đoán 

trong y tế. 

23/12/2022 

10:24:51 

03/01/2023 

10:24:00 

27/12/2022 

09:30:23 

06 ngày  

42 

000.00.31.

H48-

220804-

0001 

Bổ sung Giấy phép 

tiến hành công việc 

bức xạ - sử dụng thiết 

bị X-quang chẩn 

đoán trong y tế 

Lĩnh vực An 

toàn bức xạ 

hạt nhân 

Bổ sung 4 thiết bị X-quang 

vào Giấy phép tiến hành công 

việc bức xạ - sử dụng thiết bị 

X-quang chẩn đoán trong y tế 

04/08/2022 

08:28:21 

29/08/2022 

08:21:00 

11/08/2022 

09:29:01 

18 ngày  

43 

000.00.31.

H48-

221019-

0002 

Bổ sung Giấy phép 

tiến hành công việc 

bức xạ - sử dụng thiết 

bị X-quang chẩn 

đoán trong y tế 

Lĩnh vực An 

toàn bức xạ 

hạt nhân 

Bổ sung Giấy phép tiến hành 

công việc bức xạ - sử dụng 

thiết bị X-quang chẩn đoán 

trong y tế 

19/10/2022 

14:44:44 

13/11/2022 

14:42:00 

21/10/2022 

08:22:30 

22 ngày  

44 

000.00.31.

H48-

220623-

0001 

Cấp chứng chỉ nhân 

viên bức xạ - sử dụng 

thiết bị X-quang chẩn 

đoán trong y tế 

Lĩnh vực An 

toàn bức xạ 

hạt nhân 

Cấp chứng chỉ nhân viên bức 

xạ - sử dụng thiết bị X-quang 

chẩn đoán trong y tế cho 

Nguyễn Văn Chu 

23/06/2022 

15:07:48 

05/07/2022 

07:00:00 

24/06/2022 

11:32:49 

11 ngày  

45 

000.00.31.

H48-

220713-

0001 

Cấp chứng chỉ nhân 

viên bức xạ - sử dụng 

thiết bị X-quang chẩn 

đoán trong y tế 

Lĩnh vực An 

toàn bức xạ 

hạt nhân 

Cấp chứng chỉ nhân viên bức 

xạ - sử dụng thiết bị X-quang 

chẩn đoán trong y tế cho 

PHẠM HỒNG LUẬN. 

13/07/2022 

09:59:07 

22/07/2022 

09:59:00 

15/07/2022 

08:16:06 

7 ngày  

46 

000.00.31.

H48-

220722-

0002 

Cấp chứng chỉ nhân 

viên bức xạ - sử dụng 

thiết bị X-quang chẩn 

đoán trong y tế 

Lĩnh vực An 

toàn bức xạ 

hạt nhân 

Cấp chứng chỉ nhân viên bức 

xạ - sử dụng thiết bị X-quang 

chẩn đoán trong y tế  cho LÊ 

VĂN HÙNG 

22/07/2022 

09:23:09 

02/08/2022 

09:23:00 

26/07/2022 

23:45:03 

6 ngày  

47 

000.00.31.

H48-

220804-

0002 

Cấp chứng chỉ nhân 

viên bức xạ - sử dụng 

thiết bị X-quang chẩn 

đoán trong y tế 

Lĩnh vực An 

toàn bức xạ 

hạt nhân 

Cấp chứng chỉ nhân viên bức 

xạ - sử dụng thiết bị X-quang 

chẩn đoán trong y tế 

04/08/2022 

15:43:56 

16/08/2022 

07:00:00 

11/08/2022 

09:27:57 

05 ngày  

48 000.00.31. Cấp chứng chỉ nhân Lĩnh vực An Cấp chứng chỉ nhân viên bức 19/10/2022 26/10/2022 21/10/2022 5 ngày  
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H48-

221019-

0001 

viên bức xạ - sử dụng 

thiết bị X-quang chẩn 

đoán trong y tế 

toàn bức xạ 

hạt nhân 

xạ - sử dụng thiết bị X-quang 

chẩn đoán trong y tế cho 

HUỲNH XIN 

14:40:40 14:37:00 08:20:51 

49 

000.00.31.

H48-

221221-

0001 

Cấp chứng chỉ nhân 

viên bức xạ - sử dụng 

thiết bị X-quang chẩn 

đoán trong y tế 

Lĩnh vực An 

toàn bức xạ 

hạt nhân 

Cấp chứng chỉ nhân viên bức 

xạ - sử dụng thiết bị X-quang 

chẩn đoán trong y tế cho 

NGUYỄN THANH LONG 

21/12/2022 

08:11:27 

28/12/2022 

08:11:00 

21/12/2022 

15:22:25 

7 ngày  

50 

000.00.31.

H48-

230223-

0001 

Cấp chứng chỉ nhân 

viên bức xạ - sử dụng 

thiết bị X-quang chẩn 

đoán trong y tế 

Lĩnh vực An 

toàn bức xạ 

hạt nhân 

Cấp chứng chỉ nhân viên bức 

xạ - sử dụng thiết bị X-quang 

chẩn đoán trong y tế cho HỒ 

THỊ BÍCH NGỌC 

23/02/2023 

15:24:43 

03/03/2023 

07:00:00 

27/02/2023 

09:53:28 

06 ngày  

51 

000.00.31.

H48-

230413-

0001 

Cấp chứng chỉ nhân 

viên bức xạ - sử dụng 

thiết bị X-quang chẩn 

đoán trong y tế 

Lĩnh vực An 

toàn bức xạ 

hạt nhân 

Cấp chứng chỉ nhân viên bức 

xạ - sử dụng thiết bị X-quang 

chẩn đoán trong y tế - 

NGUYỄN SĨ HÙNG 

13/04/2023 

15:13:14 

21/04/2023 

07:00:00 

14/04/2023 

15:46:49 

07 ngày  

52 

000.00.31.

H48-

230613-

0002 

Cấp chứng chỉ nhân 

viên bức xạ - sử dụng 

thiết bị X-quang chẩn 

đoán trong y tế 

Lĩnh vực An 

toàn bức xạ 

hạt nhân 

Cấp chứng chỉ nhân viên bức 

xạ - sử dụng thiết bị X-quang 

chẩn đoán trong y tế cho NGÔ 

VĂN ẢNH 

13/06/2023 

14:49:28 

20/06/2023 

14:49:00 

15/06/2023 

11:21:11 

05 ngày  

53 

000.00.31.

H48-

230810-

0001 

Cấp chứng chỉ nhân 

viên bức xạ - sử dụng 

thiết bị X-quang chẩn 

đoán trong y tế 

Lĩnh vực An 

toàn bức xạ 

hạt nhân 

Cấp chứng chỉ nhân viên bức 

xạ cho PHẠM THỊ NGỌC 

HIỀN 

10/08/2023 

15:56:48 

18/08/2023 

07:00:00 

14/08/2023 

14:42:29 

4 ngày  

54 

000.00.31.

H48-

230818-

0002 

Cấp chứng chỉ nhân 

viên bức xạ - sử dụng 

thiết bị X-quang chẩn 

đoán trong y tế 

Lĩnh vực An 

toàn bức xạ 

hạt nhân 

Cấp chứng chỉ nhân viên bức 

xạ - sử dụng thiết bị X-quang 

chẩn đoán trong y tế cho 

PHAN THU QUYÊN 

18/08/2023 

15:35:33 

28/08/2023 

07:00:00 

21/08/2023 

13:13:58 

7 ngày  

55 

H48.31-

231017-

0001 

Cấp chứng chỉ nhân 

viên bức xạ - sử dụng 

thiết bị X-quang chẩn 

đoán trong y tế 

Lĩnh vực An 

toàn bức xạ 

hạt nhân 

Cấp chứng chỉ nhân viên bức 

xạ - sử dụng thiết bị X-quang 

chẩn đoán trong y tế 

17/10/2023 

16:43:43 

25/10/2023 

07:00:00 

19/10/2023 

16:45:09 

6 ngày  

56 

000.00.31.

H48-

221208-

0001 

Gia hạn Giấy phép 

tiến hành công việc 

bức xạ - sử dụng thiết 

bị X-quang chẩn 

đoán trong y tế 

Lĩnh vực An 

toàn bức xạ 

hạt nhân 

Gia hạn Giấy phép tiến hành 

công việc bức xạ - sử dụng 

thiết bị X-quang chẩn đoán 

trong y tế 

08/12/2022 

10:06:57 

15/12/2022 

10:06:00 

13/12/2022 

07:49:23 

02 ngày  

III Lĩnh vực thẩm định công nghệ  

1 

000.00.31.

H48-

211231-

0002 

Thẩm định công nghệ 

của dự án đầu tư 

Lĩnh vực công 

nghệ (S) 

Thẩm định công nghệ của dự 

án đầu tư cho Công ty CP 

ĐTXD TM Trần Gia Hân 

(Khu dân cư LÊ Quý Đôn) 

31/12/2021 

13:56:00 

16/02/2022 

15:07:00 

27/01/2022 

15:21:43 

19 ngày  

2 000.00.31. Thẩm định công nghệ Lĩnh vực công Thẩm định công nghệ của dự 31/12/2021 16/02/2022 27/01/2022 19 ngày  
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H48-

211231-

0001 

của dự án đầu tư nghệ (S) án đầu tư cho Công ty TNHH 

MTV 19/5 (Khu Đông Yên II) 

13:49:00 15:08:00 15:22:08 

3 

000.00.31.

H48-

211026-

0002 

Thẩm định công nghệ 

của dự án đầu tư 

Lĩnh vực công 

nghệ (S) 

Thẩm định công nghệ của dự 

án đầu tư cho Liên danh Công 

ty TNHH XD&TM Phú Đại 

Phát - Công ty CP ĐT&XD 

501 

26/10/2021 

09:57:00 

23/12/2021 

15:05:00 

20/12/2021 

09:05:55 

03 ngày  

4 

000.00.31.

H48-

211029-

0001 

Thẩm định công nghệ 

của dự án đầu tư 

Lĩnh vực công 

nghệ (S) 

Thẩm định công nghệ của dự 

án đầu tư cho Trung tâm phát 

triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi 

29/10/2021 

08:17:00 

01/12/2021 

16:14:00 

19/11/2021 

14:27:49 

12 ngày  

5 

000.00.31.

H48-

210511-

0002 

Thẩm định công nghệ 

của dự án đầu tư 

Lĩnh vực công 

nghệ (S) 

Thẩm định công nghệ của dự 

án đầu tư cho Công ty CP Xây 

dựng và Thương Mại Trung 

Tây Nguyên (trạm xử lý nước 

thải Khu đô thị dịch vụ Vạn 

Tường 01) 

11/05/2021 

15:00:00 

05/07/2021 

08:08:00 

25/06/2021 

13:58:22 

10 ngày  

6 

000.00.31.

H48-

210511-

0003 

Thẩm định công nghệ 

của dự án đầu tư 

Lĩnh vực công 

nghệ (S) 

Thẩm định công nghệ của dự 

án đầu tư cho Liên Danh Công 

ty CP Xây dựng và Thương 

Mại trung tây nguyên và Công 

ty CP đầu tư Lũng lô 2.5 (vạn 

tường 02) 

11/05/2021 

15:05:00 

05/07/2021 

08:05:00 

25/06/2021 

13:57:48 

10 ngày  

7 

000.00.31.

H48-

210511-

0004 

Thẩm định công nghệ 

của dự án đầu tư 

Lĩnh vực công 

nghệ (S) 

Thẩm định công nghệ của dự 

án đầu tư cho Công ty CP 

Thương mại và Xây lắp Lê 

Phan (Trạm xử lý nước thải 

Khu dân cư Sông Vệ) 

11/05/2021 

15:09:00 

05/07/2021 

08:04:00 

25/06/2021 

13:57:17 

10 ngày  

8 

000.00.31.

H48-

210713-

0002 

Thẩm định công nghệ 

của dự án đầu tư 

Lĩnh vực công 

nghệ (S) 

Thẩm định công nghệ của dự 

án đầu tư cho Công ty CP 

thương mại Phú Trường (trạm 

xử lý nước thải Khu du lịch 

Bàu Giang) 

13/07/2021 

08:59:00 

03/08/2021 

08:59:00 

14/07/2021 

08:35:25 

19 ngày  

9 

000.00.31.

H48-

210709-

0004 

Thẩm định công nghệ 

của dự án đầu tư 

Lĩnh vực công 

nghệ (S) 

Thẩm định công nghệ của dự 

án đầu tư cho Công ty TNHH 

Bất động sản Thiên Bút (Trạm 

xử lý nước thải KHu An Phú 

Sinh) 

09/07/2021 

10:35:00 

01/09/2021 

14:19:00 

16/08/2021 

15:23:40 

15 ngày  

10 

000.00.31.

H48-

210729-

Thẩm định công nghệ 

của dự án đầu tư 

Lĩnh vực công 

nghệ (S) 

Thẩm định công nghệ của dự 

án đầu tư cho Công ty CP Đầu 

tư Năm Năm Bảy (Khu dân cư 

29/07/2021 

09:56:00 

09/09/2021 

16:07:00 

06/09/2021 

08:04:57 

03 ngày  
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0002 Sơn Tịnh) 

11 

000.00.31.

H48-

210709-

0003 

Thẩm định công nghệ 

của dự án đầu tư 

Lĩnh vực công 

nghệ (S) 

Thẩm định công nghệ của dự 

án đầu tư cho BQL dự án 

ĐTXD và PTQĐất huyện 

Nghĩa Hành (Trạm xử lý nước 

thải Khu dân cư đồng dinh 

giai đoạn 2) 

09/07/2021 

09:39:00 

17/08/2021 

08:12:00 

09/08/2021 

14:39:45 

08 ngày  

12 

000.00.31.

H48-

220721-

0001 

Thẩm định công nghệ 

của dự án đầu tư 

Lĩnh vực công 

nghệ (S) 

Thẩm định công nghệ của dự 

án đầu tư Trạm xử lý nước  

thải 50m3/ngày.đêm 

01/08/2022 

08:47:49 

16/08/2022 

08:47:00 

14/08/2022 

06:37:18 

02 ngày  

13 

000.00.31.

H48-

220722-

0001 

Thẩm định công nghệ 

của dự án đầu tư 

Lĩnh vực công 

nghệ (S) 

Thẩm định công nghệ của dự 

án đầu tư  

01/08/2022 

08:47:12 

16/08/2022 

08:46:00 

14/08/2022 

06:37:54 

02 ngày  

14 

000.00.31.

H48-

220907-

0002 

Thẩm định công nghệ 

của dự án đầu tư 

Lĩnh vực công 

nghệ (S) 

Thẩm định công nghệ của dự 

án đầu tư TRẠM XỬ LÝ 

NƯỚC THẢI 

100M3/NGÀY.ĐÊM thuộc dự 

án Trường THPT Chuyên Lê 

Khiết 

05/10/2022 

15:41:42 

24/11/2022 

07:00:00 

08/11/2022 

15:31:27 

16 ngày  

15 

000.00.31.

H48-

220913-

0001 

Thẩm định công nghệ 

của dự án đầu tư 

Lĩnh vực công 

nghệ (S) 

Thẩm định công nghệ của dự 

án đầu tư  HỆ THỐNG XỬ 

LÝ NƯỚC THẢI 35M3/ 

NGÀY ĐÊM TRƯỜNG 

ĐẶNG THUỲ TRÂM 

17/10/2022 

16:49:08 

02/11/2022 

07:00:00 

17/10/2022 

16:57:24 

15 ngày  

16 

000.00.31.

H48-

221018-

0001 

Thẩm định công nghệ 

của dự án đầu tư 

Lĩnh vực công 

nghệ (S) 

Thẩm định công nghệ của dự 

án đầu tư HỆ THỐNG XỬ LÝ 

NƯỚC THẢI  M3/NGÀY 

ĐÊM DỰ ÁN TRƯỜNG 

THPT LÝ SƠN 

02/11/2022 

16:32:07 

12/01/2023 

09:22:00 

27/12/2022 

09:29:34 

15 ngày  

17 

000.00.31.

H48-

221228-

0001 

Thẩm định công nghệ 

của dự án đầu tư 

Lĩnh vực công 

nghệ (S) 

Thẩm định công nghệ của dự 

án đầu tư TRẠM XỬ LÝ 

NƯỚC RÁC KHU LIÊN 

HỢP XỬ LÝ CHẤT THẢI 

RẮN SINH HOẠT TX ĐỨC 

PHỔ (GIAI ĐOẠN 3) 

28/12/2022 

09:36:17 

08/05/2023 

08:30:00 

05/05/2023 

14:55:08 

03 ngày  

18 

000.00.31.

H48-

230131-

0001 

Thẩm định công nghệ 

của dự án đầu tư 

Lĩnh vực công 

nghệ (S) 

Thẩm định công nghệ của dự 

án đầu tư HỆ THỐNG XỬ LÝ 

NƯỚC THẢI SH KHU DÂN 

CƯ PHAN ĐÌNH PHÙNG 

31/01/2023 

14:15:21 

08/04/2023 

08:12:00 

24/03/2023 

08:22:31 

14 ngày  

19 000.00.31. Thẩm định công nghệ Lĩnh vực công Thẩm định công nghệ của dự 31/03/2023 15/04/2023 10/04/2023 05 ngày  
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H48-

230331-

0001 

của dự án đầu tư nghệ (S) án đầu tư cho BAN QL DAĐT 

XD VÀ PT QUỸ ĐẤT 

THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI 

09:45:24 09:45:00 10:43:50 

20 

000.00.31.

H48-

230331-

0002 

Thẩm định công nghệ 

của dự án đầu tư 

Lĩnh vực công 

nghệ (S) 

Thẩm định công nghệ của dự 

án đầu tư 

31/03/2023 

10:13:33 

15/04/2023 

10:13:00 

10/04/2023 

09:26:38 

05 ngày  

21 

000.00.31.

H48-

230614-

0001 

Thẩm định công nghệ 

của dự án đầu tư 

Lĩnh vực công 

nghệ (S) 

Thẩm định công nghệ Trạm 

xử lý nước thải công trình: 

Khu tái định cư phục vụ dự án 

đường Huỳnh Công Thiệu nối 

dài 

14/06/2023 

14:14:54 

29/06/2023 

14:14:00 

23/06/2023 

13:53:54 

06 ngày  

22 

000.00.31.

H48-

230828-

0001 

Thẩm định công nghệ 

của dự án đầu tư 

Lĩnh vực công 

nghệ (S) 

Thẩm định thiết kế bản vẽ thi 

công hạng mục trạm xử lý 

nước thải 75m^3/ ngày đêm 

thuộc dự án trường thpt 

chuyên Lê Khiết - xd ký túc 

xá; các hạng mục thiết yếu đạt 

tiêu chuẩn trường chuyên ( 

giai đoạn 2 ) 

28/08/2023 

15:03:13 

17/09/2023 

07:00:00 

12/09/2023 

16:29:26 

05 ngày  
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